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Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020,

 triển khai nhiệm vụ năm 2021


PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
Năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra các loại thiên tai điển hình như rét đậm, rét hại; dông sét, lốc, mưa đá, mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất… đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân. Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương về tình hình thiên tai như sau:
- Tổng lượng mưa toàn mùa (từ tháng 5 - 10/2020) các nơi đạt từ 961 - 1783mm. So với trung bình nhiều năm (TBNN) các nơi ít hơn từ 35 - 308mm (Mường Lay nhiều hơn 23mm). So cùng kỳ năm trước (CKNT) các nơi nhiều hơn từ 211 - 333mm (Tuần Giáo đạt xấp xỉ). Nơi có tổng lượng mưa nhiều nhất tại thị xã Mường Lay đạt 1783mm, nơi có tổng lượng mưa ít nhất tại huyện Tuần Giáo đạt 961mm.
- Mùa lũ năm 2020 trên các sông Nậm Mức, Nậm Nưa thuộc tỉnh Điện Biên đã xuất hiện 9 trận lũ, đỉnh lũ lớn nhất mùa trên sông Nậm Mức xuất hiện vào tháng 8, sông Nậm Nưa xuất hiện vào tháng 9. Mùa lũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện phù hợp với quy luật nhiều năm (tháng 10 không xuất hiện lũ). Mực nước cao nhất các tháng mùa mưa phổ biến xấp xỉ và thấp hơn TBNN. Trên sông Đà mực nước biến đổi theo sự điều tiết của các hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La.


- Từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường, trên phạm vi toàn tỉnh như dông lốc, mưa đá, hạn hán, sạt lở đất, rét đậm, rét hại. Tính đến hết tháng 12/2020, thiên tai đã làm: 4 người chết, 6 người bị thương; 3.849 nhà dân bị thiệt hại; 2.149,9 ha lúa bị thiệt hại; 343,622 ha Ngô và hoa màu bị thiệt hại; 6.451 con gia súc, gia cầm các loại bị chết; 89,59 ha ao cá bị thiệt hại; 61 điểm trường bị tốc mái, sạt lở, lũ quét; 02 trạm y tế bị thiệt hại; 3 cơ sở văn hóa bị thiệt hại; 64.985m đường giao thông bị hư hỏng, 531464.31m3 đất đá sạt lở xuống đường, 32 cống bị hư hỏng, hư hỏng, 2873 kè rọ thép để khắc phục sự cố...; 54 công trình thủy lợi bị thiệt hại; 9.528m kênh mương bị sạt lở, vỡ; 8.634 m3 đất đá sạt lở xuống kênh; 9.423m đường ống bị sạt gãy, hỏng; 9 nhà trụ sở cơ quan bị thiệt hại; 28 cột điện bị đổ; 74 cột ăng ten, treo cáp bị gãy; 8,9km tuyến cáp bị đứt; 432 thiết bị thông tin liên lạc bị hư hỏng... Ước thiệt hại khoảng: 263.387,5 triệu đồng 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

1. Về phòng ngừa
1.1. Kiện toàn, nâng cao năng lực Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai &TKCN các cấp: đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai
- Thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật, phòng chống thiên tai. UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành: Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 01/2/2020 về việc triển khai Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai; Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy tại Quyết định số 606/QĐ-BCH ngày 25/6/2020 về việc Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên.
- Về nâng cao năng lực trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, xây dựng công cụ hỗ trợ tại văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp: đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, xây dựng công cụ hỗ trợ tại Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp theo văn bản số 41/TWPCTT ngày 27/02/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai: UBND tỉnh đã quyết định phân bổ kinh phí
 610 triệu đồng để thực hiện lắp đặt các thiết bị tại phòng họp của Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) đảm bảo kết nối các thiết bị phục vụ giao ban và họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo, các cấp và các cơ quan liên quan.

- Về cơ cấu tổ chức bộ máy ở địa phương: Cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai ở địa phương là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn chưa được qua đào tạo cơ bản về phòng chống thiên tai dẫn đến khó khăn cho công tác phối hợp giữa các cấp, ngành ở địa phương nhất là khi thiên tai xảy ra vào những ngày nghỉ cuối tuần ở vùng sâu, vùng xa, vùng không có mạng thông tin. Đối với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT tỉnh hiện tại có 2 Chuyên viên thuộc phòng Hành chính tổng hợp của Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT làm nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo, tham mưu các văn bản, chỉ thị, công điện chỉ đạo cho Ban Chỉ huy, xây dựng kế hoạch, phương án, kiểm tra, phân bổ kinh phí, và nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh.

1.2. Phê duyệt, triển khai kế hoạch PCTT, phương án ứng phó ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai các cấp.
- Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 14/12/2020, nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, xử lý tình huống, sự cố, tại chỗ của các cấp, các ngành để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả; tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cán bộ quản lý các cấp và cộng đồng dân cư. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn toàn tỉnh. Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và của Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông… 

- Phương án ứng phó với cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 20/7/2020, nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro thiên tai như: lũ, mưa lớn, lốc, sét, hạn hán, rét hại, sương muối, động đất, sạt lở đất và các hình thái thiên tai khác. Huy động mọi nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.
1.3. Hoạt động của Quỹ PCTT tại địa phương
- Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Điện Biên hoạt động theo mô hình: Hội đồng Quản lý quỹ, Ban kiểm soát quỹ và Cơ quan điều hành nghiệp vụ quỹ (Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm nhiệm thực hiện Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ).
- Thực hiện Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 12/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, tỉnh Điện Biên đã triển khai sửa đổi, điều chỉnh bổ sung các quy định cho phù hợp với Nghị định của Chính phủ
. Hướng dẫn thu, nộp, thanh quyết toán Quỹ phòng chống thiên tai; kiện toàn lại Hội đồng, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh.
- Đến ngày 31/12/2020 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Điện Biên đã thu được số tiền quỹ là: 20.220.027.364 đồng, Quỹ đã thực hiện chi 250.378.000 đồng, số dư quỹ 19.969.649.364 (Mười chín tỷ, chín trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn, ba trăm sáu mươi bốn đồng).
1.4. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về PCTT
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các ngày lễ như: Tuần lễ Quốc gia về Phòng chống thiên tai từ 15-22/5, Ngày truyền thống phòng chống thiên tai 22/5 và ngày Quốc tế phòng chống thiên tai 31/10; các cấp và các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm cổ vũ nhân dân, cán bộ chiến sĩ tổng kiểm tra, hoàn tất mọi mặt công tác chuẩn bị phòng, chống ứng phó với các loại hình thiên tai với quyết tâm cao bảo vệ tốt tính mạng và tài sản của nhân dân và của Nhà nước.
- Văn phòng thường trực BCH PCTT-TKCN tỉnh đã tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h từ 05/5 đến 31/10 để tiếp nhận xử lý thông tin về thiên tai; kịp thời chuyển tải các thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai đến lãnh đạo Ban chỉ huy các cấp các ngành chủ động tuyên truyền đến người dân, cộng đồng biết để phòng tránh và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. 
1.5. Kết quả triển khai thực hiện: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai:

- UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 24/9/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên, quán triệt sâu sắc và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 76/NQ-CP. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; nêu cao trách nhiệm, tinh thần tự giác của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong việc thực hiện phòng, chống thiên tai. 
- Triển khai Chỉ thị số Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành kế hoạch số 113-KH/TU ngày 27/7/2020 về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 2238/UBND-KTN ngày 04/8/2020 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 113-KH-TU ngày 27/7/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường  sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

1.6. Tình hình thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại địa phương; gắn xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xung kích PCTT cấp xã theo Nghị quyết số 76/NQ-CP

- Đầu mùa mưa lũ hàng năm, cùng với việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên phụ trách đôn đốc công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở các lĩnh vực, địa bàn, công trình trọng điểm; ban hành quy chế về công tác trực ban PCTT trên địa bàn, tổ chức tổng kết đánh giá nhiệm vụ công tác năm trước, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác năm tiếp theo; chỉ đạo các cấp ngành, địa phương tiến hành tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng và bổ sung các phương án, kế hoạch, giải pháp để sẵn sàng đối phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Ban Chỉ huy cấp huyện, xã đã chủ động trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác ứng phó, khắc phục thiên tai kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.

- Trên địa bàn tỉnh năm 2020 toàn tỉnh có 111/115 xã đạt tiêu chí 3.2 đảm bảo yêu cầu về phòng chống thiên tai (đạt 96,52%). Các xã chưa đạt: Tả Sìn Thàng, Sín Chải, Lao Xả Phình, Huổi Só thuộc huyện Tủa Chùa.

- Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên (129/129 xã, phường, thị trấn) đã thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai theo hướng dẫn số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.


1.7. Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai ở các cấp.
- Công tác đào tạo, tập huấn:

+ Năm 2020 Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã thực hiện 2 lớp tập huấn Nâng cao nhận thức cộng đồng và QLRRTT DVCĐ cho cán bộ cấp xã, bản tại 2 huyện Mường Nhé, Tủa Chùa (49 người/02 lớp).
+ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: tổ chức tập huấn cho Quân nhân chuyên nghiệp và chiến sỹ theo giai đoạn kết hợp lồng ghép tập huấn công tác cứu hộ cứu nạn, qua đó nâng cao phương pháp chỉ huy và điều hành của cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai của đơn vị (212 đồng chí/02 lớp).
+ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền các quy định của pháp luật, câu chuyện truyền thanh về phòng, chống thiên tai được 21 buổi/1.198 lượt người nghe, 47 lần trên hệ thống loa phát thanh, truyền thanh của các xã biên giới. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương treo 29 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa bàn; đồng thời tuyên truyền các hình ảnh của Bộ đội Biên phòng trong công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…
- Công tác tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai:
+ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo BCHQS các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai không để xảy ra bị động trong mọi tình huống; phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động 72 lượt cán bộ thường trực, 454 lượt DQTV, 317 lượt cán bộ các phòng, ban ngành và nhân dân, 09 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả do giông lốc, mưa đá trên địa bàn; huy động hơn 41 lượt cán bộ, 96 lượt DQTV, 658 lượt cán bộ Kiểm lâm, Công an PCCC, phòng, ban ngành và người dân tham gia chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả cháy nhà trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.
+ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: chỉ đạo các đơn vị huy động hơn 394 lượt CBCS với hơn 700 ngày công phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và nhân dân tham gia công tác CHCN và khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường tuyên truyền VĐQC nhân dân có biện pháp PCTT-TKCN giúp dân di dời 52 nhà dân và nhiều vật dụng cùng đàn gia súc gia cầm đến nơi an toàn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
+ Công an tỉnh: huy động hơn 300 lượt CBCS (riêng trong trận lũ quét xảy ra tại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ ngày 16/8/2020, Công an tỉnh đã huy động hơn 50 lượt CBCS) phối hợp với các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ cuốn trôi, di dời người và tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.
2. Công tác ứng phó
2.1. Kết quả công tác dự báo, cảnh báo so với diễn biến thiên tai thực tế tại địa phương.
Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) tỉnh Điện Biên thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành thương xuyên tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin của các trạm KTTV cơ bản và các trạm đo mưa tự động trong, ngoài tỉnh; chuyển bản tin dự báo thời tiết điểm và thủy văn hạn ngắn hàng ngày cho Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh vào các giờ quy định
. Các bản tin đều được chuyển tới Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh, huyện và các đơn vị có liên quan khác theo quy định. Nhằm dự báo, cảnh báo diễn biến thời tiết thiên tai cho các địa phương góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân; đảm bảo sự phát triển, ổn định của nền kinh tế - xã hội trong tỉnh.
2.2. Công tác thông tin, truyền tải các bản tin cảnh báo, dự báo đến các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng để chủ động phòng tránh, đặc biệt là hiện trạng tiếp nhận thông tin thiên tai của cơ sở, cộng đồng
- Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ với một số nhiệm vụ chính như:
+ Xây dựng, tổ chức triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp tỉnh. 
+ Tăng cường mạng lưới thông tin liên lạc tại các khu vực có hồ, đập; chuẩn bị phương án sẵn sàng các phương tiện thông tin cơ động, các thiết bị dự phòng cho việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác của các lực lượng tham gia bảo vệ, cứu hộ các hồ, đập chứa nước.
- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, huyện kịp thời tuyên truyền tới các cấp chính quyền, người dân về các bản tin dự báo, cảnh báo do Đài khí tượng Thủy văn Điện Biên cung cấp.
3. Kết quả triển khai hoạt động khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai.
- Năm 2020 tỉnh Điện Biên được Trung ương hỗ trợ 45.000 triệu đồng tại quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng chính phủ; UBND tỉnh đã có quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 phân bổ cho 5 công trình khắc phục hậu quả thiên tai: (1) Công trình Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Huổi Lé, bản phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên giai đoạn 2; (2) Công trình Kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên; (3) Kè bảo vệ đất sản xuất và dân cư Tổ dân phố 1+2, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà; (4) Kè bảo vệ Trường Tiểu học xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ; (5) Sửa chữa hệ thống tường bao Trung tâm Khuyến nông, Giống cây trồng, vật nuôi, xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên.

- Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa khác: hỗ trợ 36.657,51 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai của các huyện, thị xã, thành phố trong đó:
+ Hỗ trợ khắc phục các công trình bị thiệt hại: 29.881,7 triệu đồng.

+ Hỗ trợ thiệt hại về nhà, trường học, xử lý đá lăn, mua máy bơm chống hạn…: 3.245,81 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ sản xuất: 1.874,91 triệu đồng.
+ Hỗ trợ cứu đói: 127,89 triệu đồng (quỹ PCTT tỉnh).

+ Hỗ trợ di dời 76 hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng thiên tai: 1.527,2 triệu.
III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Khó khăn, vướng mắc
- Việc dự báo cảnh báo đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng địa hình hiểm trở chưa được kịp thời do sự thiếu hụt mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn đặc biệt là các trạm đo mưa tự động.  

- Công tác trực ban trong mùa mưa lũ ở một số ngành, địa phương chưa được quan tâm, duy trì thường xuyên nhất là vào các ngày nghỉ, ngày lễ; vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc các Công điện, văn bản chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh và UBND tỉnh. 


- Các điểm sạt lở thường xảy ra ở những vùng địa hình phân cắt mạnh nhiều khe suối, bờ sông, đồi dốc, vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, nhiều nơi chưa có đường ô tô, chưa phủ sóng thông tin liên lạc, vì vậy rất khó cho công tác chỉ đạo ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.


- Nhận thức người dân: sự chủ quan và xem nhẹ các thông tin về thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng như mưa lớn, lũ, giông, lốc, rét đậm, rét hại… của người dân vẫn còn. Tại một số địa bàn sau khi kiểm tra có nhiều hộ dân ở trong khu vực nguy hiểm cần di dời nhưng do người dân vẫn còn chủ quan chưa chủ động di chuyển đến nơi an toàn. Tình trạng các hộ dân tự ý san lấp mặt bằng gây trượt, sạt lở đất vẫn xảy ra phổ biến.
- Quỹ đất để thực hiện việc di dời dân cư khỏi vùng bị ảnh hưởng thiên tai là rất ít, chủ yếu là đồi núi, đất rừng, mặt khác kinh phí để hỗ trợ di chuyển chưa đáp ứng đủ, phân bổ còn chậm.


- Nhiều công trình hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai như: thuỷ lợi, giao thông, trường học, trạm y tế… bị hư hỏng vẫn chưa được sửa chữa triệt để trước và sau lũ, do hạn chế về kinh phí dẫn đến công trình có nguy cơ bị phá huỷ hoặc hư hỏng nặng khi có lũ về. 


- Việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình thiệt hại sau thiên tai của một số đơn vị, địa phương trên địa bàn chưa kịp thời, thiếu chính xác vì vậy gây khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo. 

- Cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai tại địa phương làm việc kiêm nhiệm, nên chưa đáp ứng được về tiến độ cũng như chất lượng báo cáo. 

2. Đề xuất, kiến nghị
Để chủ động phòng tránh hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Điện Biên đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương:

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực trong công tác phòng chống thiên tai đối với cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, và đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng xung kích cấp xã.

- Đầu tư thêm mạng lưới, thiết bị dự báo, cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc, nhằm tăng cường năng lực cảnh báo, phòng ngừa.

- Xây dựng quy định về cơ cấu tổ chức của cơ quan tham mưu công tác phòng chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên trách thực hiện đồng bộ theo vùng, miền.
- Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Điện Biên để xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, suối và di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
- Đầu tư trang thiết bị cho Văn phòng Ban chỉ huy PCTT các cấp ở địa phương theo văn bản số 41/TWPCTT ngày 27/02/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN NĂM 2021
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THIÊN TAI
Do biến đổi khí hậu toàn cầu, các thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn diễn biến phức tạp vì vậy đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án PCTT và TKCN của cấp mình, ngành mình phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết khí hậu thuỷ văn; làm tốt công tác dự báo, cảnh báo; triển khai thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai năm 2021; kịp thời ứng phó, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nhằm bảo vệ, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

1. Tình hình thời tiết, thiên tai 4 tháng đầu năm 2021 


Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu ảnh hưởng của nhiều hình thái thời tiết thiên tai đặc biệt là rét đậm, rét hại từ tháng 1 đến tháng 2, dông lốc, sét, mưa đá ngày 21/3 tại huyện Nậm Pồ gây ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản của nhà nước và của nhân dân trong tỉnh.


2. Thiệt hại do thiên tai gây ra 4 tháng đầu năm 2021


Về nhà ở: 176 nhà ở bị tốc, thủng mái do gió lốc, mưa đá; Về nông nghiệp: 25,07ha lúa thuần bị thiệt hại; Về chăn nuôi: 442 con gia súc bị chết rét; Về Giáo dục: 1 điểm trường bị tốc mái; Về thủy sản: 0,59 ha ao bị thiệt hại. Ước thiệt hại khoảng: 6.804,8 triệu đồng .

II. NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN TRỌNG TÂM NĂM 2021
Để chủ động ứng phó với diễn biến, tình hình thiên tai trong năm 2021, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức kinh tế xã hội, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn phải nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Rà soát, xây dựng, cập nhật, bổ sung, phê duyệt kế hoạch PCTT, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, các ngành, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh. Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo; đồng thời báo cáo cơ quan chủ quản để bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động.
2. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp tỉnh, huyện, xã.
3. Tăng cường hoạt động đội xung kích PCTT tại từng xã, thôn, bản để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

4. Triển khai thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 27/7/2020 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Văn bản số 2238/UBND-KTN ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 113-KH-TU ngày 27/7/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường  sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

5. Triển khai kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 12/11/2020 của Chính phủ về Quỹ phòng chống thiên tai. 
6. Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến (nhất là rét đậm, rét hại, dông sét, lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng.

7. Chỉ đạo hoàn thành công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả nguồn kinh phí.

8. Tổ chức đánh giá công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai.
9. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong mùa mưa lũ và khi xảy ra thiên tai trong năm để theo dõi tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo tính chính xác các số liệu, thống kê thiệt hại sau thiên tai, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh.

Trên đây là báo cáo về Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Điện Biên kính mong nhận được sự quan tâm của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương./.
	Nơi nhận: 
                                                

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;

- UBQG ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và ĐT;

- TT Tỉnh ủy;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- VP BCH (Sở NN&PTNT);

- Lưu: VT, KTN.               


	TM. BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN TỈNH

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN TT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lò Văn Tiến



DỰ THẢO








� Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2020


�Nội dung chi, mức chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh (Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Điện Biên); Quy chế hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh (Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên).


� Toàn mùa mưa lũ (từ tháng 5 - 10/2020) Đài tỉnh đã thực hiện dự báo và phát các bản tin:


- 184 bản tin dự báo thời tiết; 18 bản tuần báo; 06 bản tin thông báo KTTV tháng.


- 87 bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; 75 bản tin bão, ATNĐ.


- 157 bản tin cảnh báo dông sét; 22 bản tin nắng nóng; 19 bản tin gió mùa Đông Bắc.


- 03 bản tin nhận định tình hình thời tiết thuỷ văn thời hạn mùa.









